
1 Nguyễn Quỳnh Anh 28/05/2010 Nữ Kinh Trường THCS và THPT Quảng La

2 Chu Thị Ngọc Ánh 14/10/2010 Nữ Tày TH và THCS Dân Chủ - Quảng La

3 Linh Thái Bảo 22/03/2010 Nam Nùng Trường PTDTBT  THCS Dương Hưu

4 Linh Thị Chi 25/06/2010 Nữ Dao Trường THCS và THPT Quảng La

5 Lương Hà Chi 28/07/2010 Nữ Kinh Trường THCS và THPT Quảng La

6 Đỗ Minh Chiến 02/07/2010 Nam Sán Dìu Trường THCS và THPT Quảng La

7 Liêu Nhật Cường 02/04/2010 Nam Sán Dìu Trường THCS và THPT Quảng La

8 Nguyễn Quốc Dũng 10/05/2010 Nam Kinh Trường THCS và THPT Quảng La

9 Nguyễn Đức Duy 04/11/2010 Nam Kinh THCS Sơn Dương

10 Trần Triệu Ánh Dương 04/11/2010 Nữ Dao TH và THCS Bằng Cả

11 Đặng Thái Dương 29/03/2010 Nam Dao TH và THCS Bằng Cả

12 Trần Yến Giang 04/09/2010 Nữ Dao Trường THCS và THPT Quảng La

13 Trương Thị Hà Giang 27/06/2010 Nữ Dao TH và THCS Bằng Cả

14 Hoàng Trung Hải 17/12/2010 Nam Tày THCS Trới

15 Triệu Ngọc Hân 17/11/2010 Nữ Dao Trường THCS và THPT Quảng La

16 Trương Ngọc Hân 07/10/2010 Nữ Dao Trường THCS và THPT Quảng La

17 Lý Thế Hiệu 16/06/2009 Nam Dao TH và THCS Bằng Cả

18 Nguyễn Tuấn Hưng 18/01/2010 Nam Kinh Trường THCS và THPT Quảng La

19 Phạm Ngọc Huyền 05/10/2010 Nữ Kinh TH và THCS Tân Dân

20 Dương Hà Linh 05/03/2010 Nữ Tày TH và THCS Dân Chủ - Quảng La

21 Vũ Hoàng Linh 17/10/2010 Nữ Kinh TH và THCS Dân Chủ - Quảng La

22 Trương Khánh Linh 28/10/2010 Nữ Dao TH và THCS Hùng Thắng

23 Đặng Thị Thùy Linh 10/03/2010 Nữ Dao Trường THCS và THPT Quảng La

24 Trần Thị Kiều Ly 16/12/2010 Nữ Dao TH và THCS Bằng Cả

25 Cái Hoàng Mạnh 22/02/2010 Nam Kinh Trường THCS và THPT Quảng La

26 Nguyễn Hà My 30/01/2010 Nữ Kinh Trường THCS và THPT Quảng La

27 Trịnh Kiều My 17/11/2010 Nữ Dao Trường THCS và THPT Quảng La

28 Đinh Văn Nam 26/10/2010 Nam Tày THCS Sơn Dương

29 Đoàn Thanh Ngoan 15/12/2010 Nữ Kinh Trường THCS và THPT Quảng La

30 Chu Thị Bích Ngọc 14/04/2010 Nữ Kinh TH và THCS Dân Chủ - Quảng La

31 Trần Thị Bích Ngọc 15/01/2010 Nữ Kinh Trường THCS và THPT Quảng La

32 Nguyễn Hồng Ngọc 23/12/2010 Nữ Kinh Trường THCS và THPT Quảng La

33 Đặng Thị Yến Nhi 04/12/2010 Nữ Dao TH và THCS Bằng Cả

34 Triệu Thị Yến Nhi 17/09/2010 Nữ Dao TH và THCS Tân Dân

35 Lý Gia Như 25/11/2010 Nữ Dao Trường THCS và THPT Quảng La

36 Lê Lâm Phong 17/06/2010 Nam Kinh Trường THCS và THPT Quảng La

37 Vũ Tuấn Phúc Phúc 29/05/2010 Nam Kinh Trường THCS và THPT Quảng La

38 Đàm Quang Thanh 23/05/2010 Nam Kinh Trường THCS và THPT Quảng La

39 Lý Thị Thao 19/01/2010 Nữ Dao Trường THCS và THPT Quảng La

40 Hoàng Thanh Thảo 31/10/2010 Nữ Tày THCS Sơn Dương

41 Đặng Thanh Trúc 07/12/2010 Nữ Dao TH và THCS Bằng Cả

42 Hoàng Đình Trung 07/02/2010 Nam Kinh Trường THCS và THPT Quảng La

43 Trương Ngọc Vân 27/11/2010 Nữ Dao Trường THCS và THPT Quảng La

44 Hoàng Quốc Việt 07/12/2010 Nam Tày TH và THCS Dân Chủ - Quảng La

45 Bùi Hiểu Vũ 30/05/2010 Nữ Kinh Trường THCS và THPT Quảng La

Danh sách có 45 học sinh./.

STT Họ và tên thí sinh Ngày sinh
Giới 

tính

SỞ GD&ĐT TỈNH QUẢNG NINH

TRƯỜNG THCS&THPT QUẢNG LA

(Kèm theo Quyết định số   118 /QĐ-THCS&THPTQL ngày  05 / 08 /2025 của Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Quảng La)

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A1 NĂM HỌC 2025 - 2026

Dân tộc Học sinh trường THCS Ghi chú



1 Nguyễn Thế Anh 05/11/2010 Nam Kinh Trường THCS và THPT Quảng La

2 Trương Quốc Anh 14/12/2010 Nam Dao TH và THCS Bằng Cả

3 Lý Thế Anh 11/02/2010 Nam Dao TH và THCS Bằng Cả

4 Lý Quốc Bảo 13/03/2010 Nam Dao TH và THCS Bằng Cả

5 Phạm Xuân Cảnh 03/01/2010 Nam Kinh Trường THCS và THPT Quảng La

6 Trương Đại Cát 07/06/2010 Nam Dao Trường THCS và THPT Quảng La

7 Triệu Thùy Châm 16/09/2010 Nữ Dao Trường THCS và THPT Quảng La

8 Lương Phương Chi 22/05/2010 Nữ Kinh TH và THCS Dân Chủ - Quảng La

9 Lý Thanh Chúc 13/02/2010 Nữ Dao TH và THCS Bằng Cả

10 Triệu Thanh Chúc 28/12/2010 Nữ Dao TH và THCS Tân Dân

11 Nguyễn Thế Cường 11/01/2010 Nam Kinh Trường THCS và THPT Quảng La

12 Phạm Đức Dũng 25/10/2010 Nam Tày THCS Sơn Dương

13 Chu Linh Đan 20/11/2010 Nữ Tày TH và THCS Dân Chủ - Quảng La

14 Lý Văn Đan 21/12/2010 Nam Dao TH và THCS Bằng Cả

15 Triệu Đức Đường 17/02/2010 Nam Dao TH và THCS Tân Dân

16 Triệu Thanh Hà 11/06/2010 Nữ Dao TH và THCS Tân Dân

17 Hoàng Gia Hân 15/01/2010 Nữ Tày TH và THCS Dân Chủ - Quảng La

18 Từ Minh Hiệu 15/11/2010 Nam Hoa Trường THCS và THPT Quảng La

19 Triệu Thị Khương 13/08/2010 Nữ Dao TH và THCS Tân Dân

20 Đặng Thị My Lan 03/05/2010 Nữ Dao TH và THCS Bằng Cả

21 Bàn Thị Hà Linh 04/09/2010 Nữ Dao TH và THCS Bằng Cả

22 Vi Văn Lợi 12/06/2010 Nam Tày TH và THCS Dân Chủ - Quảng La

23 Lý Thế Long 05/06/2010 Nam Dao TH và THCS Tân Dân

24 Nguyễn Hoàng Bảo Long 12/07/2010 Nam Tày TH và THCS Dân Chủ - Quảng La

25 Đinh Hải Nam 02/01/2010 Nam Tày TH và THCS Dân Chủ - Quảng La

26 Phan Thế Nam 22/08/2010 Nam Kinh TH và THCS Dân Chủ - Quảng La

27 Bùi Bích Ngọc 24/07/2010 Nữ Kinh TH và THCS Dân Chủ - Quảng La

28 Dương Hoàng Nguyên 26/08/2010 Nam Tày TH và THCS Dân Chủ - Quảng La

29 Triệu Tài Long Nhật 13/02/2010 Nam Dao TH và THCS Tân Dân

30 Tạ Yến Nhi 11/03/2010 Nữ Tày TH và THCS Dân Chủ - Quảng La

31 Nguyễn Triệu Yến Nhi 28/08/2010 Nữ Kinh TH và THCS Tân Dân

32 Triệu Quý Phi 04/12/2010 Nam Dao TH và THCS Tân Dân

33 Vi Thục Quyên 06/07/2010 Nữ Tày TH và THCS Dân Chủ - Quảng La

34 Lã Văn Sang 27/08/2010 Nam Tày TH và THCS Dân Chủ - Quảng La

35 Đặng Văn Tâm 13/11/2010 Nam Dao Trường THCS và THPT Quảng La

36 Triệu Kim Thành 14/09/2010 Nam Dao  PTDTNT THCS và THPT tỉnh Quảng Ninh

37 Nguyễn Phương Thảo 07/03/2010 Nữ Kinh TH và THCS Tân Dân

38 Dương Thị Thảo 28/01/2010 Nữ Dao TH và THCS Tân Dân

39 Dương Đức Thịnh 14/05/2010 Nam Tày TH và THCS Dân Chủ - Quảng La

40 Trương Thủy Tiên 08/01/2010 Nữ Dao TH và THCS Bằng Cả

41 Đặng Hải Tiến 23/04/2010 Nam Dao Trường THCS và THPT Quảng La

42 Lương Đoàn Ánh Tuyết 15/08/2010 Nữ Kinh Trường THCS và THPT Quảng La

43 Trương Thị Kiều Vi 29/12/2010 Nữ Dao TH và THCS Bằng Cả

44 Hoàng Hải Xuân 18/08/2010 Nữ Tày TH và THCS Dân Chủ - Quảng La

45 Đặng Hải Yến 08/12/2010 Nữ Dao TH và THCS Bằng Cả

Danh sách có 45 học sinh./.

Ghi chúDân tộc Học sinh trường THCS

SỞ GD&ĐT TỈNH QUẢNG NINH

TRƯỜNG THCS&THPT QUẢNG LA

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A2 NĂM HỌC 2025 - 2026

(Kèm theo Quyết định số   118 /QĐ-THCS&THPTQL ngày  05 / 08 /2025 của Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Quảng La)

STT Họ và tên thí sinh Ngày sinh
Giới 

tính



1 Trương Hoài Anh 28/02/2010 Nữ Dao Trường THCS và THPT Quảng La

2 Hoàng Lý Huyền Châm 06/02/2010 Nữ Dao TH và THCS Bằng Cả

3 Vũ Yến Chi 09/01/2010 Nữ Kinh Trường THCS và THPT Quảng La

4 Ngọc Ánh Chi 10/03/2010 Nữ Dao Trường THCS và THPT Quảng La

5 Đặng Thành Công 10/08/2010 Nam Dao TH và THCS Bằng Cả

6 Dương Phúc Cương 29/07/2010 Nam Dao TH và THCS Tân Dân

7 Lộc Thị Hồng Diện 10/03/2010 Nữ Tày THCS Sơn Dương

8 Triệu Thảo Duyên 15/09/2010 Nữ Dao TH và THCS Tân Dân

9 Triệu Bích Dương 08/08/2010 Nữ Dao TH và THCS Tân Dân

10 Lý Bảo Đan 08/05/2010 Nữ Dao TH và THCS Bằng Cả

11 Trịnh Tiến Đoàn 29/12/2010 Nam Dao TH và THCS Tân Dân

12 Bàn Trung Đông 30/12/2010 Nam Dao  PTDTNT THCS và THPT tỉnh Quảng Ninh

13 Trần Minh Đức 14/08/2010 Nam Dao Trường THCS và THPT Quảng La

14 Trương Văn Hải 17/03/2010 Nam Dao Trường THCS và THPT Quảng La

15 Nguyễn Thị Thu Hằng 02/06/2010 Nữ Tày Trường THCS và THPT Quảng La

16 Lý Thị Hằng 10/08/2010 Nữ Dao TH và THCS Bằng Cả

17 Bàn Văn Hoàng 11/08/2010 Nam Dao Trường THCS và THPT Quảng La

18 Bàn Thị Huế 02/07/2010 Nữ Dao TH và THCS Tân Dân

19 Trần Mạnh Hùng 29/09/2010 Nam Dao Trường THCS và THPT Quảng La

20 Vũ Duy Khoa 22/11/2010 Nam Kinh Trường THCS và THPT Quảng La

21 Lý Hải Lam 27/09/2009 Nữ Dao TH và THCS Bằng Cả

22 Triệu Quý Lâm 22/11/2010 Nam Dao TH và THCS Tân Dân

23 Lương Thị Ngọc Mai 21/05/2010 Nữ Kinh Trường THCS và THPT Quảng La

24 Đỗ Hồng Minh 06/06/2010 Nữ Sán Dìu THCS Sơn Dương

25 Bùi Nguyệt Nga 01/01/2010 Nữ Kinh Trường THCS và THPT Quảng La

26 Lương Thị Ánh Ngọc 27/02/2010 Nữ Kinh TH và THCS Dân Chủ - Quảng La

27 Lý Thị Ngọc 29/03/2010 Nữ Dao TH và THCS Tân Dân

28 Bàn Thị Nguyệt 10/03/2010 Nữ Dao TH và THCS Tân Dân

29 Triệu Quý Nhân 13/02/2010 Nam Dao TH và THCS Tân Dân

30 Trương Đại Phú 15/06/2010 Nam Dao Trường THCS và THPT Quảng La

31 Chu Thanh Tâm 20/09/2010 Nữ Kinh Trường THCS và THPT Quảng La

32 Dương Anh Thư 14/09/2010 Nữ Tày Trường THCS và THPT Quảng La

33 Bàng Thị Ngọc Thương 30/03/2010 Nữ Dao TH và THCS Bằng Cả

34 Bàn Thủy Tiên 23/09/2010 Nữ Dao TH và THCS Tân Dân

35 Nông Văn Tiếp 16/06/2010 Nam Kinh TH và THCS Tân Dân

36 Phương Huyền Trang 01/09/2010 Nữ Tày TH và THCS Bằng Cả

37 Trương Kiều Trinh 27/07/2010 Nữ Dao TH và THCS Bằng Cả

38 Mè Thị Huyền Trinh 23/10/2010 Nữ Tày THCS Sơn Dương

39 Trịnh Xuân Trường 27/09/2010 Nam Dao TH và THCS Tân Dân

40 Trịnh Tuấn Tú 14/07/2010 Nam Dao TH và THCS Tân Dân

41 Lý Anh Tuấn 11/06/2010 Nam Dao TH và THCS Bằng Cả

42 Linh Đức Tường 01/10/2010 Nam Dao Trường THCS và THPT Quảng La

43 Đặng Thị Minh Tuyết 13/01/2010 Nữ Dao Trường THCS và THPT Quảng La

44 Trương Long Vũ 24/05/2010 Nam Dao Trường THCS và THPT Quảng La

45 Triệu Thùy Vy 31/07/2010 Nữ Dao  PTDTNT THCS và THPT tỉnh Quảng Ninh

Danh sách có 45 học sinh./.

Ghi chúDân tộc Học sinh trường THCS

SỞ GD&ĐT TỈNH QUẢNG NINH

TRƯỜNG THCS&THPT QUẢNG LA

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A3 NĂM HỌC 2025 - 2026

(Kèm theo Quyết định số   118 /QĐ-THCS&THPTQL ngày  05 / 08 /2025 của Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Quảng La)

STT Họ và tên thí sinh Ngày sinh
Giới 

tính
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